
6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11 7A12

1
KNS - 

HươngĐ

TOÁN - 

PhươngT

TOÁN - 

C.Hiền

VĂN - 

L.Nga
VĂN - HàS NN1 - Chi

GDTC - 

Trung

TOÁN - 

HàT

Thư viện - 

HạnhTV

NN1 - 

Băng

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

Đ.Nga

TOÁN - 

M.Giang

VĂN - 

L.Dung

TOÁN - 

L.Hà
VĂN - HàV

VĂN - 

Thành

NN1 - 

Quỳnh

TOÁN - 

Loan

CNg_ck - 

PhươngCN

NN1 - 

HươngA
NN1 - Minh

2
VĂN - 

Đ.Liên

TOÁN - 

PhươngT

TOÁN - 

C.Hiền

NN1 - 

Hoàn
NN1 - Chi

TOÁN - 

L.Hà

TOÁN - 

Đ.Hiền

NN1 - 

ThảoA

GDTC - 

Mạnh

Thư viện - 

HạnhTV

LS&ĐL(Đ) 

- HươngĐ

VĂN - 

Đ.Nga
NN1 - Băng

TOÁN - 

M.Giang

VĂN - 

Dương
VĂN - HàV

VĂN - 

Thành

NN1 - 

Quỳnh

VĂN - 

L.Nga

TOÁN - 

HàT

NN1 - 

HươngA
NN1 - Minh

3
TOÁN - 

M.Giang

Thư viện - 

HạnhTV

KNS - 

HươngĐ

GDTC - 

Trung

TOÁN - 

C.Hiền
NN1 - Chi

VĂN - 

HàV

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

Dương

GDTC - 

Mạnh

TOÁN - 

PhươngT
KNS - HàS NN1 - Băng NN1 - Minh

TOÁN - 

L.Hà

TOÁN - 

Đ.Hiền

VĂN - 

Thành

VĂN - 

L.Dung

VĂN - 

L.Nga

TOÁN - 

HàT

CNg_ck - 

PhươngCN

KNS - 

Đ.Nga

1
LS&ĐL(S) - 

ThuầnS

GDTC - 

YếnTD

NT(MT)_c

k - 

NgọcMT

NN1 - 

Hoàn

KNS - 

HươngĐ

Thư viện - 

HạnhTV

TOÁN - 

Đ.Hiền

TOÁN - 

HàT

GDCD_ck - 

Q.Hoa

KNS - 

ThủyS

TOÁN - 

PhươngT

TOÁN - 

ThủyT

TOÁN - 

M.Giang
KNS - HàS

TOÁN - 

L.Hà
NN1 - Minh

CNg_ck - 

Nhàn

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

NN1 - 

Quỳnh

VĂN - 

Đ.Nga

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

HằngV

2
NT(MT)_c

k - 

NgọcMT

TOÁN - 

PhươngT

GDTC - 

YếnTD

VĂN - 

L.Nga

Thư viện - 

HạnhTV

LS&ĐL(Đ) 

- DungĐ

KNS - 

HươngĐ

KNS - 

ThủyS

TOÁN - 

L.Hà

VĂN - Lưu 

Ly

GDCD_ck - 

Q.Hoa

TOÁN - 

ThủyT
VĂN - HàS

TOÁN - 

M.Giang

NN1 - 

ThảoA
NN1 - Minh NN1 - Băng TOÁN - Âu

NN1 - 

Quỳnh

VĂN - 

Đ.Nga

TOÁN - 

HàT

VĂN - 

HằngV

3
GDTC - 

YếnTD

NT(MT)_c

k - 

NgọcMT

VĂN - 

Đ.Nga

Thư viện - 

HạnhTV

LS&ĐL(S) - 

ThuầnS

TOÁN - 

L.Hà

LS&ĐL(Đ) 

- DungĐ

TOÁN - 

HàT

KNS - 

ThủyS

VĂN - Lưu 

Ly

TOÁN - 

PhươngT

TOÁN - 

ThủyT
VĂN - HàS

TOÁN - 

M.Giang

NN1 - 

ThảoA

CNg_ck - 

Nhàn
NN1 - Băng TOÁN - Âu

VĂN - 

L.Nga
NN1 - Minh

VĂN - 

Đ.Liên

VĂN - 

HằngV

1
Thư viện - 

HạnhTV

NN1 - 

Q.Hoa

LS&ĐL(S) - 

ThuầnS

KNS - 

HươngĐ
NN1 - Chi

NT(MT)_c

k - ThuMT

VĂN - 

HàV

TOÁN - 

L.Hà

NN1 - 

Băng

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

Đ.Nga

VĂN - 

Dương

TOÁN - 

Đ.Hiền

TOÁN - 

Thược

VĂN - 

L.Dung

NT(Nh)_ck - 

Tấn

TOÁN - 

Nhâm

VĂN - 

Đ.Liên

VĂN - 

VânV

2 NN1 - Chi
LS&ĐL(S) - 

ThuầnS

VĂN - 

Đ.Nga

NT(MT)_c

k - ThuMT
VĂN - HàS

KNS - 

HươngĐ

Thư viện - 

HạnhTV

TOÁN - 

L.Hà

GDCD_ck - 

Q.Hoa

VĂN - 

P.Hoa
NN1 - Băng

VĂN - 

Dương

TOÁN - 

Đ.Hiền

TOÁN - 

Thược

VĂN - 

L.Dung

TOÁN - 

Loan

NT(Nh)_ck - 

Tấn

VĂN - 

Đ.Liên

VĂN - 

VânV

3 NN1 - Chi
NN1 - 

Q.Hoa

Thư viện - 

HạnhTV

LS&ĐL(S) - 

ThuầnS

NT(MT)_c

k - ThuMT

TOÁN - 

L.Hà

TOÁN - 

Đ.Hiền

VĂN - 

Dương

LS&ĐL(Đ) 

- HươngĐ

VĂN - 

P.Hoa
NN1 - Băng KNS - HàS VĂN - HàV

TOÁN - 

Thược
TOÁN - Âu

TOÁN - 

Loan

VĂN - 

Đ.Nga

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

VânV

1
TOÁN - 

Trúc

NN1 - 

ThảoA

LS&ĐL(S) - 

TrangS

NN1 - 

Băng
NN1 - Minh

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Quân

TOÁN - 

Huyên

2
TOÁN - 

Trúc

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

DungV

LS&ĐL(S) - 

TrangS

VĂN - 

L.Dung

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Quân

TOÁN - 

Huyên

3
TOÁN - 

Trúc

LS&ĐL(S) - 

TrangS

VĂN - 

DungV

NN1 - 

Băng

VĂN - 

L.Dung
NN1 - Minh

TOÁN - 

Quân

TOÁN - 

Huyên

1
TOÁN - 

M.Giang

KNS - 

ThủyS

NN1 - 

Q.Hoa

TOÁN - 

C.Hiền

GDTC - 

Trung

GDCD_ck - 

Thảo Ly

GDTC - 

Mạnh
KNS - HàS

2
TOÁN - 

M.Giang

VĂN - 

Thảo Ly

NN1 - 

Q.Hoa

TOÁN - 

C.Hiền

VĂN - 

VânV

GDTC - 

Mạnh

Thư viện - 

HạnhTV
VĂN - HàS

3
VĂN - 

Đ.Liên

VĂN - 

Thảo Ly

TOÁN - 

C.Hiền

GDTC - 

Trung

VĂN - 

VânV

Thư viện - 

HạnhTV

KNS - 

ThủyS

TOÁN - 

M.Giang

1
TOÁN - 

ThủyT

2
TOÁN - 

ThủyT

3
TOÁN - 

ThủyT

Tiết
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8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 9A1-1 9A1-2 9A2-1 9A2-2 9A3-1 9A3-2 9A4-1 9A4-2 9A5-1 9A5-2 9A6-1 9A6-2

1
VĂN - 

VânV

NT(Nh)_ck - 

Tấn

TOÁN - 

Đ.Hiền
NN1 - Hoàn

NN1 - 

HằngA

TOÁN - 

Thủy-T

VĂN - 

Dung-V

TOÁN - 

Âu

VĂN - 

Hằng-V

TOÁN - 

Nhâm

VĂN - 

Đào

NN1 - 

Thủy-A

TOÁN - 

Thược

VĂN- Ly-

V

TOÁN- 

Quân

VĂN- Hoa-

V

TOÁN- 

Huyên

2
VĂN - 

VânV

TOÁN - 

Loan

NT(Nh)_ck - 

Tấn

VĂN - 

L.Dung

NN1 - 

HằngA

TOÁN - 

Thủy-T

VĂN - 

Dung-V

TOÁN - 

Âu

VĂN - 

Hằng-V

TOÁN - 

Nhâm

VĂN - 

Đào

NN1 - 

Thủy-A

TOÁN - 

Thược

VĂN- Ly-

V

TOÁN- 

Quân

VĂN- Hoa-

V

TOÁN- 

Huyên

3
VĂN - 

VânV

TOÁN - 

Loan

VĂN - 

Đ.Liên
NN1 - Hoàn

NT(Nh)_ck - 

Tấn

VĂN - 

Dung-V

TOÁN - 

Thủy-T

VĂN - 

Hằng-V

TOÁN - 

Âu

VĂN - 

Đào

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Thược

NN1 - 

Thủy-A

TOÁN- 

Quân

VĂN- Ly-

V

TOÁN- 

Huyên

VĂN- Hoa-

V

1 TOÁN - Âu
VĂN - 

DungV

VĂN - 

Đ.Liên

NT(Nh)_ck - 

Tấn

VĂN - Lưu 

Ly

NN1 - 

ThủyA

VĂN - 

Đào

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Thược

VĂN - Hà-

V
V-T T-V

2
NN1 - 

HươngA

VĂN - 

DungV

TOÁN - 

Đ.Hiền

VĂN - 

L.Dung
NN1 - Hoàn

NN1 - 

ThủyA

VĂN - 

Đào

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Thược

VĂN - Hà-

V
V-T T-V

3
NN1 - 

HươngA

VĂN - 

DungV

TOÁN - 

Đ.Hiền

VĂN - 

L.Dung
NN1 - Hoàn

NT(Nh)_ck - 

Tấn

TOÁN - 

Nhâm

VĂN - 

Đào

VĂN - Hà-

V

TOÁN - 

Thược
V-T T-V

1 TOÁN - Âu
TOÁN - 

Loan
VĂN - Đào

TOÁN - 

Huyên

VĂN - 

P.Hoa

VĂN - 

Dung-V

TOÁN - 

Thủy-T

VĂN - 

Hằng-V

NN1 - 

Hoàn

2 TOÁN - Âu NN1 - Minh VĂN - Đào
TOÁN - 

Huyên

TOÁN - 

Nhâm

VĂN - 

Dung-V

TOÁN - 

Thủy-T

VĂN - 

Hằng-V

NN1 - 

Hoàn

3
NT(Nh)_ck - 

Tấn
NN1 - Minh VĂN - Đào

TOÁN - 

Huyên

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Thủy-T

VĂN - 

Dung-V

NN1 - 

Hoàn

VĂN - 

Hằng-V

1
NT(Nh)_ck - 

Tấn

VĂN - Lưu 

Ly

VĂN - 

HằngV

VĂN - 

P.Hoa

NN1 - 

Hương-A

TOÁN - 

Thủy-T

NN1 - 

Hoàn

TOÁN - 

Âu

VĂN - 

Đào

NN1 - 

Hằng-A

VĂN - Hà-

V

TOÁN - 

Thược

2
NN1 - 

ThủyA

VĂN - Lưu 

Ly

VĂN - 

HằngV

VĂN - 

P.Hoa

NN1 - 

Hương-A

TOÁN - 

Thủy-T

NN1 - 

Hoàn

TOÁN - 

Âu

VĂN - 

Đào

NN1 - 

Hằng-A

VĂN - Hà-

V

TOÁN - 

Thược

3
NN1 - 

ThủyA

NT(Nh)_ck - 

Tấn

VĂN - 

HằngV

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Thủy-T

NN1 - 

Hương-A

TOÁN - 

Âu

NN1 - 

Hoàn

NN1 - 

Hằng-A

VĂN - 

Đào

TOÁN - 

Thược

VĂN - Hà-

V

1
VĂN - 

Đ.Liên

TOÁN - 

Đ.Hiền

TOÁN - 

Thược

TOÁN - 

HàT

TOÁN - 

Thủy-T

VĂN - 

Dung-V

VĂN - 

Hằng-V

TOÁN - 

Âu

TOÁN - 

Nhâm

VĂN - 

Đào

VĂN - Hà-

V

NN1 - 

Thủy-A

TOÁN- 

Quân

VĂN- Ly-

V

TOÁN- 

Huyên

VĂN- Hoa-

V

2 NN1 - Hoàn
TOÁN - 

Đ.Hiền

TOÁN - 

Thược

TOÁN - 

HàT

TOÁN - 

Thủy-T

VĂN - 

Dung-V

VĂN - 

Hằng-V

TOÁN - 

Âu

TOÁN - 

Nhâm

VĂN - 

Đào

VĂN - Hà-

V

NN1 - 

Thủy-A

TOÁN- 

Quân

VĂN- Ly-

V

TOÁN- 

Huyên

VĂN- Hoa-

V

3 NN1 - Hoàn
TOÁN - 

Đ.Hiền

TOÁN - 

Thược

TOÁN - 

HàT

VĂN - 

Dung-V

TOÁN - 

Thủy-T

TOÁN - 

Âu

VĂN - 

Hằng-V

VĂN - 

Đào

TOÁN - 

Nhâm

NN1 - 

Thủy-A

VĂN - Hà-

V

VĂN- Ly-

V

TOÁN- 

Quân

VĂN- Hoa-

V

TOÁN- 

Huyên

1
VĂN - 

Dung-V

NN1 - 

Hương-A

TOÁN - 

Âu

VĂN - 

Hằng-V

NN1 - 

Hằng-A

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Thược

VĂN - Hà-

V
T-V V-T

2
VĂN - 

Dung-V

NN1 - 

Hương-A

TOÁN - 

Âu

VĂN - 

Hằng-V

NN1 - 

Hằng-A

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

Thược

VĂN - Hà-

V
T-V V-T

3
NN1 - 

Hương-A

VĂN - 

Dung-V

VĂN - 

Hằng-V

TOÁN - 

Âu

TOÁN - 

Nhâm

NN1 - 

Hằng-A

VĂN - Hà-

V

TOÁN - 

Thược
T-V V-T

T
h

ứ
 3

T
h

ứ
 4

T
h

ứ
 5

NN1 - Thủy-A

Tiết

T
h

ứ
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T
h

ứ
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T
h

ứ
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Ghi chú:

NN1: Ngoại ngữ 1

LS&ĐL: Lịch sử và Địa lí

NT: Nghệ thuật

GDTC: Giáo dục thể chất

GDĐP: Giáo dục địa phương

CNg_ck: Công Nghệ

GDCD: Giáo dục công dân

KNS: Kỹ năng sống

(ck): tiết chính khóa chuyển 

chiều

NN1 - Hằng-A

NN1 - Hằng-A

NN1 - Hằng-A

NN1 - Thủy-A

Phùng Đắc Nam

NN1 - Thủy-A

Ngày 08 tháng 9 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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